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THÔNG BÁO 

Về việc bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người 

bị kết án bị tịch thu sung quỹ Nhà nước 

 

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-STC ngày 29/11/2023 của Sở Tài chính tỉnh 

Đắk Nông về việc phê duyệt giá khởi điểm và hình thức bán đối với tài sản là vật 

chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Sở Tài chính thông báo cho các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu mua 

biết và liên hệ để mua tài sản, Chi tiết tài sản theo Phụ lục đính kèm. 

Thời hạn thông báo trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày đăng thông 

báo). 

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Giá Công sản và Tài chính Doanh 

nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, địa chỉ: số 02 Tô Hiến Thành, phường 

Nghĩa Tân, thành phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại: 05013.544.249 

hoặc 0933694747 (gặp Thịnh).  

Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu được biết./. 

Nơi nhận: 
- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, GCS&TCDN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phò  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: 

GIÁ BÁN CHỈ ĐỊNH CÁC TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-STC ngày     tháng    năm 2023 của Sở  

Tài chính tỉnh Đắk Nông) 
 

STT Tên tài sản 
Giá bán chỉ định 

(đồng) 

  01 
Máy vi tính xách tay nhãn hiệu HP, màu đen, đã 

qua sử dụng. 675.000 

02 Dao phẫu thuật nhãn hiệu Doctor (gồm 78 cái) 5.000 

03 
Máy cắt giấy cầm tay nhãn hiệu Paper Cutter, đã 

qua sử dụng. 5.000 

04 
Máy cắt giấy cầm tay không nhãn hiệu, đã qua sử 

dụng. 5.000 

05 
Máy in màu nhãn hiệu Pixma, màu đen, đã qua sử 

dụng. 200.000 

06 Máy ép Plastic, đã qua sử dụng. 50.000 

07 Cán dấu nhãn hiệu Printer S-800, đã qua sử dụng. 5.000 

08 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy A20S, màu 

đen, số Imeil: 353112449711668, đã qua sử dụng. 
300.000 

09 ĐTDĐ nhãn hiệu Vivo, màu đen, đã qua sử dụng. 180.000 

10 
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo A5, số Imeil: 

863944047459198, đã qua sử dụng. 
350.000 

11 
Camera nhãn hiệu Magic, màu xám, đã qua sử 

dụng. 
20.000 

12 Tay cầm đứng, màu đen, đã qua sử dụng. 5.000 

13 
Tay cầm ba khúc bằng nhựa, màu đen, làm giá đỡ 

camera, đã qua sử dụng. 
5.000 

14 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung A20S, màu xanh nước 

biển, số Imeil: 352845142873555, đã qua sử dụng. 
300.000 

15 
ĐTDĐ nhãn hiệu Intel, màu cam đỏ, số Imeil: 

358625107897623, đã qua sử dụng. 
10.000 

16 
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu xanh, số Imeil: 

353454/04/950820/5, đã qua sử dụng. 
15.000 

17 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung J5, màu xám bạc, số 

Imeil: 357202078681955, đã qua sử dụng. 
100.000 

18 
Xe môtô Yamaha Exciter, BKS 78M1-05274, số 

khung RLCE1S9206Y002306, số máy 1S92-

002306, đã qua sử dụng. 
5.800.000 

19 
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo, màu xanh, đã qua sử 

dụng. 
150.000 



20 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo, màu đen, đã qua sử dụng. 200.000 

21 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen, đã qua sử dụng. 12.000 

22 
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo, màu hồng vàng, đã qua sử 

dụng. 
80.000 

23 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen, đã qua sử dụng. 10.000 

24 
Xe môtô Yamaha Jupiter, BKS 49B1-98261, số 

khung RLCUE1340KY092419, số máy E3S1E-

130078, đã qua sử dụng. 
7.105.000 

25 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen, đã qua sử dụng. 10.000 

26 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Note 8, bị bung nắp 

lưng, đã qua sử dụng. 
80.000 

27 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, đã qua sử dụng. 70.000 

28 ĐTDĐ nhãn hiệu Q-mobile, đã qua sử dụng. 5.000 

29 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung J730G/DS, đã qua sử 

dụng. 
50.000 

30 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Yateley, đã qua sử 

dụng. 
10.000 

31 
ĐTDĐ nhãn hiệu GiGi, không có pin, đã qua sử 

dụng. 
5.000 

32 ĐTDĐ nhãn hiệu Forme, đã qua sử dụng. 5.000 

33 ĐTDĐ nhãn hiệu Masstel, đã qua sử dụng . 25.000 

34 ĐTDĐ nhãn hiệu Xphone, đã qua sử dụng. 5.000 

35 ĐTDĐ nhãn hiệu Mobell, đã qua sử dụng. 5.000 

36 ĐTDĐ nhãn hiệu Itel, đã qua sử dụng. 10.000 

37 ĐTDĐ nhãn hiệu Wing, đã qua sử dụng. 5.000 

38 
Máy vi tính xách tay nhãn hiệu Asus, màu đen, đã 

qua sử dụng. 500.000 

39 
Máy in đen trắng nhãn hiệu Canon, đã qua sử 

dụng. 100.000 

40 Dcom 3G màu đen, đã qua sử dụng.  5.000 

41 USB màu đỏ đen, đã qua sử dụng. 5.000 

42 ĐTDĐ nhãn hiệu PhiLips, đã qua sử dụng. 10.000 

43 ĐTDĐ nhãn hiệu Huawei, đã qua sử dụng. 40.000 

44 ĐTDĐ nhãn hiệu HP, đã qua sử dụng. 30.000 



45 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, đã qua sử dụng. 200.000 

46 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia 1280, đã qua sử dụng. 5.000 

47 ĐTDĐ nhãn hiệu Viettel, đã qua sử dụng. 5.000 

48 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 11, đã qua sử dụng. 1.600.000 

49 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone X, đã qua sử dụng. 200.000 

50 
ĐTDĐ nhãn hiệu ACE, pin đã bị chai phồng, nắp 

sau bị bung khỏi máy, số Imeil: 35905391580090, 

đã qua sử dụng. 
5.000 

51 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy S20, màu 

xanh, số Imeil: 356844/83/280369/7, đã qua sử 

dụng. 
200.000 

52 
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia TA 1174, màu xanh, số 

Imeil: 357754106058358, đã qua sử dụng. 
5.000 

53 
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo Reno 6, màu đen, số 

Imeil: 869904055527835, đã qua sử dụng. 
300.000 

54 
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo A55, màu đen, số Imeil: 

866787051874951, đã qua sử dụng. 
100.000 

55 
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen, số Imeil: 

355760101272649, đã qua sử dụng. 
5.000 

56 
ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6s, màu hồng, màn hình 

điện thoại bị bung ra khỏi máy, số Imeil: 

35856307312020, đã qua sử dụng. 
50.000 

57 
ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu trắng đen, số Imeil: 

358663/01/225377/2, đã qua sử dụng. 
5.000 

58 Tờ tiền Polyme mệnh giá 20.000 đồng, số seri 

FQ19198018. 
20.000 

59 Tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng, số seri BV 2976318. 2.000 

60 Cân tiểu ly màu đen, đã qua sử dụng. 20.000 

61 Đèn màu trắng, đã qua sử dụng. 20.000 

62 Đèn màu đen, đã qua sử dụng. 20.000 

63 Loa nghe nhạc nhãn hiệu Harman/kardon, đã qua 

sử dụng. 
735.000 

64 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone X, màu xanh bị vỡ mặt 

sau, đã qua sử dụng. 
200.000 

65 Cân điện tử màu bạc, đã qua sử dụng. 20.000 

66 Thuyền bằng nhựa composite kích thước 

(590x78x40) cm, đã qua sử dụng. 
1.700.000 

67 ĐTDĐ nhãn hiệu ACE, màu xanh đen, có viền đỏ, 50.000 



 
 

số Imeil 1: 359053914466509, Imeil 2: 

359053914466517, đã qua sử dụng. 

68 
ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo F1s, màu hồng, số Imeil 1: 

86421033519378, Imeil 2: 864212033519360, đã 

qua sử dụng. 
250.000 

69 ĐTDĐ nhãn hiệu Vivo Y51, mặt trước màu đen, 

mặt sau màu xanh, đã qua sử dụng. 
750.000 

70 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia, màu đen, đã qua sử dụng. 100.000 

71 ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo, màu đen, đã qua sử dụng. 430.000 

72 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 

màu vàng đồng, số Imeil 1: 352682500758262, 

Imeil 2: 359646200758263, đã qua sử dụng. 
4.000.000 

73 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10, màu 

xanh, số Imeil: 351591115904727, đã qua sử 

dụng. 
600.000 

74 ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy A11, màu đen, 

số Imeil: 356938143712397, đã qua sử dụng. 
600.000 

75 
ĐTDĐ nhãn hiệu Samsung Galaxy A30S, màu 

trắng, số Imeil: 358544102615700, đã qua sử 

dụng. 
450.000 
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